
1 Hà Thanh Tiến 06/09/1996
Phường Quy Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai
052096005971 15/01/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng đường 

sắt - metro)

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

2 Nguyễn Bảo Trọng 05/07/1995
Xã Tân An, Thành 

phố Đồng Nai
075095007103 14/5/2023

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng cầu 

hầm)

Thiết kế xây dựng 

công trình: Công trình 

Đường bộ

II Đạt

Thiết kế xây dựng công trình: Công trình Đường 

bộ (trừ đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu 

bay)

II

3 Võ Xuân Hoàng 28/04/1972

Phường An Nhơn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

082072001081 09/04/2021
Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Kỹ 

thuật

Kỹ sư xây dựng 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
I Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình I

4 Đổng Đạo Ngân 01/11/1988
Xã Phước Hậu, Tỉnh 

Khánh Hòa
058088007680 15/8/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Thuỷ lợi

Cao đẳng kỹ 

thuật công trình

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

5 Trần Công Huy 18/02/1986
Phường Nghĩa Đô, 

Thành phố Hà Nội
036086011446 06/3/2026 Bộ Công an

Trường Đại học Mỏ 

- Địa chất

Kỹ sư địa chất 

công trình - ĐKT

Khảo sát địa chất công 

trình
III Đạt Khảo sát địa chất công trình III

6 Phan Tấn Cường 02/10/1990
Phường Cam Linh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056090012367 21/9/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Công nghệ TP. Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

7 Phạm Đức Tuyên 12/07/1994
Phường Định Công, 

Thành phố Hà Nội
037094012931 27/11/2023

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

8 Nguyễn Minh Tiến 27/06/1993
Phường La Gi, Tỉnh 

Lâm Đồng
060093001085 19/04/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Công nghệ TP. Hồ 

Chí Minh

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

9 Nguyễn Văn Toàn 10/01/1988

Phường Tân Sơn, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

042088000434 042088000434 Bộ Công an

Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật TP. 

Hồ Chí Minh

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

10 Lê Hồng Dũng 25/02/1982

Phường Đông Mai, 

Thành phố Quảng 

Ninh

022082004567 16/3/2022
Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ thống 

cấp - thoát nước công 

trình

III Đạt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình
III

11 Nguyễn Ngọc An 30/11/1996
Phường Bồng Sơn, 

Tỉnh Gia Lai
052096011781 03/02/2023

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Cao đẳng 

Giao thông vận tải 

Trung Ương VI

Cao đẳng Quản 

lý xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

12 Trần Hữu Thông 30/04/1989
Phường Cửa Lò, 

Tỉnh Nghệ An
040089002496 07/4/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Hàng hải Việt Nam

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

13 Đỗ Thành Liêm 20/01/1986
Xã Nam Ninh Hòa, 

Tỉnh Khánh Hòa
056086002067 23/02/2026 Bộ Công an

Trường Đại học Nha 

Trang

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ thống 

điện

III Đạt Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Đạt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Đính kèm theo Quyết định số     1158       /QĐ-SXD ngày    09      tháng    11   năm 2026 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hoà)                 

STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Địa chỉ thường trú

Số ĐDCN/ SCC/ 

SHC
Ngày cấp Cơ quan cấp Cơ sở đào tạo

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đề nghị cấp 

chứng chỉ
Hạng

Kết quả đánh 

giá

Lĩnh vực đủ điều kiện cấp/ Lý do không đủ 

điều kiện cấp
Hạng

1



STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Địa chỉ thường trú

Số ĐDCN/ SCC/ 

SHC
Ngày cấp Cơ quan cấp Cơ sở đào tạo

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đề nghị cấp 

chứng chỉ
Hạng

Kết quả đánh 

giá

Lĩnh vực đủ điều kiện cấp/ Lý do không đủ 

điều kiện cấp
Hạng

14 Trần Hữu Phước 07/12/1985
Phường Sa Đéc, 

Tỉnh Đồng Tháp
087085015001 08/12/2025 Bộ Công an

Trường Đại học Tây 

Đô

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng 

công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình: Kết cấu 

công trình

III Đạt Thiết kế xây dựng công trình: Kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

15 Lê Nhất Tĩnh 31/12/1984
Xã Vu Gia, Thành 

phố Đà Nẵng
049084000680 28/02/2024

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Cao đẳng 

xây dựng số 02

Cử nhân Cao 

đẳng xây dựng 

dân dụng và CN

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

16 Nguyễn Văn Đính 12/02/1987
Phường An Nhơn 

Nam, Tỉnh Gia Lai
052087016021 17/06/2023

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Công nghiệp TP. Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ thống 

điện

III Đạt Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống điện III

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Đạt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

17 Ngô Hoàng Khải 13/10/1995
Xã Châu Thành, 

Tỉnh Đồng Tháp
082095003876 23/7/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Tiền Giang

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

18 Lâm Chí Lâm 20/06/1989
Xã Châu Thành, 

Tỉnh Đồng Tháp
082089012937 12/9/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

TP. Hồ Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

19 Phạm Xuân Tài 06/04/1994
Phường Sơn Qui, 

Tỉnh Đồng Tháp
082094016252 10/8/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Tiền Giang

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

20 Lê Ngọc Uyển 27/08/1996
Xã Hàm Thuận, 

Tỉnh Lâm Đồng
060096015060 20/03/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật TP. 

Hồ Chí Minh

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Đạt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III

21 Nguyễn Quốc Việt 02/05/1983

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

058083009016 05/12/2021
Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Kinh tế - kỹ thuật 

công nghiệp

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
I Đạt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình I

22 Nguyễn Ngọc Hiền 29/03/1995
Phường Minh Hưng, 

Thành phố Đồng Nai
070095001966 19/4/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Thuỷ lợi

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - điện 

công trình: Hệ thống 

cấp - thoát nước công 

trình

I Đạt
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ thống cấp - 

thoát nước công trình
I

Thiết kế xây dựng 

công trình: Công trình 

Cấp nước - thoát nước

III Đạt
Thiết kế xây dựng công trình: Công trình Cấp 

nước - thoát nước
III

23 Hà Minh Thống 09/03/1987
Xã Châu Thành, 

Tỉnh Đồng Tháp
082087019741 02/5/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Cần 

Thơ

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

24 Phạm Thế Hảo 06/08/1997
Xã Trà Giang, Tỉnh 

Hưng Yên
034097001454 04/03/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Công nghệ giao 

thông vận tải

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật giao 

thông (ngành 

CNKT XD cầu 

đường sắt)

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

25 Phan Thế Hùng 19/05/1977
Phường Vinh Phú, 

Tỉnh Nghệ An
040077014231 09/9/2024 Bộ Công an

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

26 Trần Huy Trường 21/03/1999
Phường Sơn Qui, 

Tỉnh Đồng Tháp
082099012648 28/07/2024 Bộ Công an

Trường Đại học 

Giao thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

cầu đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

2



STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Địa chỉ thường trú

Số ĐDCN/ SCC/ 

SHC
Ngày cấp Cơ quan cấp Cơ sở đào tạo

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đề nghị cấp 

chứng chỉ
Hạng

Kết quả đánh 

giá

Lĩnh vực đủ điều kiện cấp/ Lý do không đủ 

điều kiện cấp
Hạng

27 Phan Đức Tín 15/03/1991
Xã Phù Cát, Tỉnh 

Gia Lai
052091000129 27/09/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

28
Trịnh Phương 

Thuyền
25/03/1997

Xã Tầm Vu, Tỉnh 

Tây Ninh
080097013346 04/04/2023

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Cao đẳng 

xây dựng TP Hồ 

Chí Minh

Cao đẳng quản lý 

xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

29 Dương Hồng Vũ 10/01/1998
Xã Hưng Nguyên 

Nam, Tỉnh Nghệ An
040098006463 20/01/2023

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Giao thông vận tải

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

30 Nguyễn Văn Lâm 02/08/1980

Phường Tân Hưng, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

064080002305 07/04/2023
Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Giao thông vận tải

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

31 Trần Đình Chiều 28/02/1995
Xã Gia Lâm, Thành 

phố Hà Nội
036095008154 04/5/2023

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

32 Nguyễn Đức Minh 24/08/1988

Phường Phước 

Long, Thành phố Hồ 

Chí Minh

066088000127 04/04/2024
Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Kiến trúc TP Hồ 

Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật đô 

thị

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

33 Phan Hoàng Chính 10/01/1998
Xã Ninh Sơn, Tỉnh 

Khánh Hòa
058098000130 12/03/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Giao thông vận tải 

TP Hồ Chí Minh

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông 

(xây dựng đường 

sắt - Metro)

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

34 Lê Đức Khang 14/06/1990
Phường Bình Phước, 

Thành phố Đồng Nai
045090009208 25/8/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Cao đẳng 

Giao thông vận tải II

Cao đẳng xây 

dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng 

công trình: Công trình 

Đường bộ

III Đạt

Thiết kế xây dựng công trình: Công trình Đường 

bộ (trừ đường cất, hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu 

bay )

III

35 Đặng Văn Tuấn 10/08/1991
Xã Vĩnh Quang, 

Tỉnh Gia Lai
052091015703 09/01/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Quy Nhơn

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình: Kết cấu 

công trình

III Đạt Thiết kế xây dựng công trình: Kết cấu công trình III

36 Nguyễn Duy Sơn 22/08/1983
Xã Quan Thành, 

Tỉnh Nghệ An
040083035765 21/3/2022

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

37 Nguyễn Quang Dư 06/05/1987

Phường Phú 

Thượng, Thành phố 

Hà Nội

037087010858 08/07/2022
Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Xây 

dựng

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

38 Phan Trần Đoàn 10/01/1988
Phường Bồng Sơn, 

Tỉnh Gia Lai
052088019615 11/08/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học Dân 

lập Văn Lang

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

39 Hoàng Mạnh Hùng 26/09/1986
Phường Âu Cơ, 

Tỉnh Phú Thọ
025086011448 10/4/2026 Bộ Công an

Trường Đại học 

Thuỷ lợi

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình III

40 Đỗ Xuân Tân 20/03/1983
Phường Hương Trà, 

Thành phố Đà Nẵng
049083011067 01/06/2026 Bộ Công an

Trường Đại học 

Đông Á

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình II

Thiết kế xây dựng 

công trình: Kết cấu 

công trình

III Đạt Thiết kế xây dựng công trình: Kết cấu công trình III

41 Nguyễn Thị Dung 27/05/1979
Xã Phú Hòa 2, Tỉnh 

Đắk Lắk
054179005697 17/12/2021

Cục cảnh sát qlhc 

về ttxh

Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II Đạt Giám sát công tác xây dựng công trình II

42 Huỳnh Ngọc Mai 03/02/1986
Phường Hòa Khánh, 

Thành phố Đà Nẵng
048086006440 02/02/2026 Bộ Công an

Trường Đại học 

Bách khoa, Đại học 

Đà Nẵng

Kỹ sư điện kỹ 

thuật

Giám sát công tác lắp 

đặt thiết bị công trình
III Đạt Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình III
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